BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ                                                              
(Kèm theo Hướng dẫn số 26/HD-CĐ, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công đoàn Trường)

	STT
	Nội dung
	Thang điểm tối đa
	Điểm do đơn vị tự chấm
	Minh chứng

(Thống kê những văn bản chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hoặc dẫn chứng cụ thể  nội dung hoạt động để chứng minh cho việc đơn vị có triển khai, tổ chức thực hiện)

	I
	Nhóm tiêu chí 1: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát
	40 điểm
	
	

	1.1
	Thực hiện dân chủ cơ sở
	5
	
	

	1.1.1
	Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; hàng năm có rà soát và điều chỉnh, bổ sung nội dung khi cần thiết.
	1


	
	

	1.1.2
	Tổ chức giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế và công khai những việc CBNGNLĐ được biết theo quy định ít nhất 01 lần/năm.
	1
	
	

	1.1.3
	Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầy đủ nội dung, đúng quy trình và thời gian quy định. 
	1
	
	

	1.1.4
	Có tổ chức cho CBNGNLĐ đơn vị góp ý cho các văn bản do Công đoàn Trường triển khai. (Mỗi văn bản có góp ý hoặc phản hồi: 1 điểm; không phản hồi: 0 điểm).
	1
	
	

	1.1.5
	Công khai công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách cho CBNGNLĐ trong đơn vị.
	1
	
	

	1.2
	Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
	12
	
	

	1.2.1
	Tham gia các hội đồng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNGNLĐ (Hội đồng lương, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật…) giải quyết các vấn đề về quyền lợi của CBNGNLĐ theo quy định của pháp luật.
	2
	
	

	1.2.2
	Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị ít nhất 01 lần/năm.
	2
	
	

	1.2.3
	Có phương thức tiếp nhận thông tin, ý kiến của CBNGNLĐ (Hòm thư góp ý, email, đường dây nóng…), phát hiện và phản ánh kịp thời những bất cập phát sinh trong quan hệ lao động, biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội trong cơ quan, đơn vị.
	2
	
	

	1.2.4
	Thực hiện tiếp đoàn viên theo quy định; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các ý kiến thắc mắc, mâu thuẫn phát sinh, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ và các tranh chấp lao động trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo quy định; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
(Mỗi trường hợp thực hiện không đúng quy định: Đơn vị có dưới 50 người: - 1 điểm; Đơn vị từ 50 người trở lên: - 0.5 điểm).
	2
	
	

	1.2.5
	Định kỳ họp liên tịch với chuyên môn đồng cấp để trao đổi thông tin, xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến CBNGNLĐ.
	2
	
	

	1.2.6
	Vận động CBNGNLĐ tham gia các cuộc thi, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên tổ chức.
	2
	
	

	1.3
	Xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ
	5
	
	

	1.3.1
	Tham gia góp ý cho các quy chế của đơn vị, Trường, Hội đồng Trường, Công đoàn Trường.
	2
	
	

	1.3.2
	Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế của đơn vị.
	2
	
	

	1.3.3
	Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế, kế hoạch và có hỗ trợ cho CBNGNLĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	1
	
	

	1.4
	Chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, người lao động
	13
	
	

	1.4.1
	Ban chấp hành công đoàn biết nội dung hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, có  kiến nghị sửa đổi nội dung bất hợp lý trước khi giao kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. (Mỗi trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không được mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội -0,5 điểm).
	1
	
	

	1.4.2
	Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động tập thể nâng cao đời sống tinh thần của CBNGNLĐ.
	3
	
	

	1.4.3
	Kịp thời thăm hỏi, động viên CBNGNLĐ gặp khó khăn trong cuộc sống và kịp thời đề xuất với Công đoàn Trường các trường hợp khó khăn của đơn vị.
	2
	
	

	1.4.4
	- Thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; định kỳ ít nhất 1 lần/năm có tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện làm việc của CBNGNLĐ và đề xuất với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
- Tổ chức thực hiện tốt Tháng an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị, báo cáo đúng hạn. (Có tổ chức, có báo cáo: 1 điểm; có tổ chức, không báo cáo hoặc không tổ chức, có báo cáo: - 0,5 điểm; không tổ chức, không báo cáo: 0 điểm).
	1
1

	
	

	1.4.5
	Đề xuất với thủ trưởng/người đứng đầu đơn vị có giải pháp chăm lo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị.
	3
	
	

	1.4.6
	Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với CBNGNLĐ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ (Thai sản, hưu trí, quy hoạch, bổ nhiệm…) theo quy định.
	2
	
	

	II
	Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	40 điểm
	
	

	2.1
	Công tác phát triển đoàn viên và quản lý đoàn viên công đoàn
	4
	
	

	2.1.1
	Có biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn; tổ chức kết nạp đoàn viên theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn của CĐGD Việt Nam.
	1
	
	

	2.1.2
	Có ít nhất 95% NLĐ đã gia nhập công đoàn tính đến thời điểm đánh giá, xếp loại.
	1
	
	

	2.1.3
	Có sổ theo dõi, quản lý đoàn viên hoặc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy vi tính; các thông tin về đoàn viên được cập nhật khi có thay đổi hoặc ít nhất 6 tháng/lần. Nếu sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên thì ít nhất 6 tháng phải in sổ 01 lần và lưu trữ hồ sơ quản lý đoàn viên. 
	2
	
	

	2.2
	Đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới (tổ công đoàn trực thuộc công đoàn bộ phận)
	3
	
	

	2.2.1
	Có triển khai, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và phù hợp với điều kiện của đơn vị.
	1
	
	

	2.2.2
	Tổ chức đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thời gian quy định.
	1
	
	

	2.2.3
	Có ít nhất 70% trở lên số tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	1
	
	

	2.3
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn 
	2
	
	

	2.3.1
	Cử cán bộ tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do Công đoàn Trường triệu tập đảm bảo đúng thành phần và thời gian quy định. (Mỗi hoạt động không đầy đủ, không đúng thành phần trừ 1 điểm).
	2
	
	

	2.4
	Hoạt động của ban chấp hành
	12
	
	

	2.4.1
	Có quy chế hoạt động của ban chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
	2
	
	

	2.4.2
	Có kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của ban chấp hành phù hợp, sát với nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	2.4.3
	Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban chấp hành. 
	1
	
	

	2.4.4
	Định kỳ (6 tháng, 01 năm) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công của các ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra.
	1
	
	

	2.4.5
	Thực hiện viết bài, bản tin tham gia vào trang web Công đoàn Trường ít nhất 1 bài trong năm.
	2
	
	

	2.4.6
	Vận động đầy đủ lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn đồng cấp tham gia hoạt chung. 

     - Hoạt động Công đoàn Trường tổ chức (nếu lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn đơn vị tham gia đầy đủ: 1 điểm, không đầy đủ: 0,5 điểm, không có lãnh đạo nào: 0 điểm).

     - Các hoạt động tại đơn vị tổ chức (nếu lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn đơn vị tham gia đầy đủ: 1 điểm, không đầy đủ: 0,5 điểm, không có lãnh đạo nào: 0 điểm).
	1

1
	
	

	2.4.7
	Vận động CBNGNLĐ tham gia các hoạt động do đơn vị tổ chức (100% tham dự: 2 điểm, từ 50% đến dưới 100% tham dự: 1 điểm, dưới 50% tham dự: 0,5 điểm; không tổ chức hoạt động nào trong năm: 0 điểm). 
	2
	
	

	2.5
	Công tác Tài chính, tài sản công đoàn
	5
	
	

	2.5.1
	Công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn đơn vị.
	1
	
	

	2.5.2
	Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn, không có vi phạm quy định về tài chính.
	1
	
	

	2.5.3
	Hoàn thành việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn và các khoản phải nộp khác đúng, đủ theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
	2
	
	

	2.5.4
	Hoàn thành việc đóng góp Quỹ xã hội do Công đoàn Trường và CĐGD Việt Nam tổ chức.
	1
	
	

	2.6
	Chế độ thông tin, báo cáo và công tác văn phòng
	15
	
	

	2.6.1
	Hoàn thành và nộp đầy đủ các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với công đoàn cấp trên đúng thời gian quy định. (Mỗi báo cáo nộp trễ -0,5 điểm, không nộp -1 điểm).
	3
	
	

	2.6.2
	Thông tin đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến CBNGNLĐ trong đơn vị.
	2
	
	

	2.6.3
	Hoàn thành hồ sơ Tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn trực thuộc đúng hạn.
	3
	
	

	2.6.4
	Có ý kiến đóng góp nghiêm túc, trách nhiệm trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo … do công đoàn cấp trên tổ chức.
	2
	
	

	2.6.5
	Phản ánh tình hình hoạt động công đoàn và các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại cơ quan, đơn vị với công đoàn cấp trên chính xác, kịp thời.
	1
	
	

	2.6.6
	Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp công đoàn (họp BCH, Ban nữ công...).
	2
	
	

	2.6.7
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định các tài liệu liên quan đến hoạt động công đoàn khi có yêu cầu.
	2
	
	

	2.6.8
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động công đoàn đạt hiệu quả.
	1
	
	

	III
	Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	15 điểm
	
	

	3.1
	Tuyên truyền, giáo dục
	3
	
	

	3.1.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và CBNGNLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành, nghị quyết của công đoàn; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
	2
	
	

	3.1.2
	Vận động CBNGNLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ, tay nghề; khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng.
	1
	
	

	3.2
	Công tác phát triển Đảng
	2
	
	

	3.2.1
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; có phát triển đảng viên mới trong đơn vị.
	2
	
	

	3.3
	Vận động CBNGNLĐ chấp hành pháp luật và các quy định của ngành
	3
	
	

	3.3.1
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động, quy định của ngành.
	1
	
	

	3.3.2
	Không có đoàn viên vi phạm pháp luật (Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số; luật giao thông, không mắc tệ nạn xã hội...).
	1
	
	

	3.3.3
	Không có đoàn viên vi phạm đạo đức nhà giáo, ứng xử văn hóa học đường.   
	1
	
	

	3.4
	Vận động đoàn viên, NLĐ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn về văn hóa
	3
	
	

	3.4.1
	Vận động CBNGNLĐ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, giảng dạy và cuộc sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo do ngành, địa phương phát động.
	1
	
	

	3.4.2
	Tham gia xây dựng, triển khai, kiểm tra và giám sát các hoạt động nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong đơn vị.  
	1
	
	

	3.4.3
	- Vận động cán bộ giảng dạy nộp điểm đúng hạn (đối với đơn vị có cán bộ giảng dạy).

- Giải quyết hồ sơ tiếp cán bộ, sinh viên đúng hạn, đúng quy định (đối với các đơn vị hành chính).
	1
	
	

	3.5
	Vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; cải tiến lề lối làm việc  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
	4
	
	

	3.5.1
	Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; các cuộc vận động do Công đoàn Trường và Nhà trường phát động.
	1
	
	

	3.5.2
	Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Có hình thức khen thưởng, biểu dương, tuyên dương, kỷ luật đoàn viên công đoàn trong đơn vị.
	2
	
	

	3.5.3
	Có giải pháp góp phần cải tiến lề lối làm việc, thủ tục hành chính trong đơn vị theo hướng thiết thực và hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
	1
	
	

	IV
	Nhóm tiêu chí 4: Điểm thưởng
	5 điểm
	
	

	4.1
	Đời sống và thu nhập của CBNGNLĐ tăng hơn so với năm trước.
	1
	
	

	4.2
	Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức. 
	1
	
	

	4.3
	Tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện ngoài các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động.
	1
	
	

	4.4
	Hoạt động công đoàn có đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả so với năm trước.
	1
	
	

	4.5
	Tổ chức giao lưu đối ngoại, tham quan nghỉ dưỡng cho CBNGNLĐ của đơn vị.
	1
	
	

	Tổng điểm
	100
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